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TỜ TRÌNH
Về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
   
I.  Sự cần thiết phải ban hành văn bản:
· Thực trạng áp dụng đơn giá trên địa bàn TP.HCM hiện nay: 
Trước đây, khi xây dựng kinh phí thực hiện kế hoạch quan trắc hàng năm, chi phí phân tích mẫu thực hiện theo Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài Chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Từ năm 2010, Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài Chính đã hết hiệu lực, vì vậy chi phí phân tích mẫu không áp dụng theo Thông tư số 83/2002/TT-BTC nêu trên mà thực hiện theo Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới. Đến ngày 15 tháng 01 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế. Vì vậy từ đầu năm 2014 đến nay, chi phí phân tích các thông số môi trường được áp dụng theo thông tư nêu trên. Tuy nhiên, việc áp dụng theo Thông tư 232/2009/TT-BTC trước đây và thông tư số 08/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính không thực sự phù hợp với hoạt động quan trắc và 
· Cơ sở xây dựng đơn giá:
 Việc xây dựng đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được căn cứ các quy định pháp luật hiện hành như sau:

+ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

+ Căn cứ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

+ Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

+ Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường;
+ Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù;

+ Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính về quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

+ Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;

+ Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản Tài nguyên nước;

+ Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; 
+ Căn cứ văn bản số 1150/BTNMT-TC ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về áp dụng đơn giá quan trắc phân tích môi trường;

II. Quá trình xây dựng dự thảo:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 5906/UBND-TM ngày 15 tháng 11 năm 2012 về triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2011; kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009 – 2011 của Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có nội dung giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bộ đơn giá quan trắc môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ đơn giá).

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ đơn giá vào ngày 17 tháng 4 năm 2013 tại Tờ trình số 2141/TTr-TNMT-CCBVMT. Cơ sở để xây dựng đơn giá quan trắc môi trường căn cứ theo các Quyết định sau: Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2008 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axít và Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 3339/VP-ĐTMT về ban hành Bộ đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố giao Sở Tài Chính phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, có ý kiến đề xuất và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

Sở Xây dựng và Sở Tài chính có văn bản góp ý số 4151/SXD-QLKTXD ngày 12 tháng 6 năm 2013 và văn bản số 5678/STC-ĐTSC ngày 26 tháng 6 năm 2013. Theo đó, Sở Xây dựng và Sở Tài chính thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Bộ đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng chuyên ngành và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Căn cứ ý kiến đóng góp của Sở Xây dựng và ý kiến đóng góp của Sở Tài chính. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo bộ đơn giá vào tháng 05 năm 2014 gồm 258 thông số với 7 thành phần môi trường bao gồm: Không khí xung quanh, nước mặt lục địa, nước dưới đất, mưa axít, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2008 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axít và Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tuy nhiên, ngày 22 tháng 4 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT về ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, mưa axít, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ có hiệu lực từ ngày 06 tháng 6 năm 2014 thay thế toàn bộ các Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành và dùng làm căn cứ xây dựng bộ đơn giá nêu trên. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, điều chỉnh lại Bộ đơn giá mới gồm 291 thông số với 7 thành phần môi trường theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Hội đồng thẩm định Bộ đơn giá quan trắc môi trường vào ngày 29 tháng 7 năm 2014 theo Quyết định số 735/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 08 tháng 7 năm 2014. Tiếp thu ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và hoàn chỉnh lại bộ đơn giá này. 
Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 6962/TNMT-CCBVMT gửi dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến góp ý của các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện. Ngoài ra, Sở cũng đã công khai dự thảo bộ đơn giá trên trang web của Sở Tài nguyên và và Môi trường để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong nhân dân.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Sở, ngành; quận - huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
III. Kết cấu và bố cục của Dự thảo Quyết định:

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 03 điều, cụ thể như sau:
Điều 1 – Ban hành Bộ đơn giá quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2 – Quy định về hiệu lực thi hành.
Điều 3 – Quy định về tổ chức thực hiện.
IV. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định:
Điều 1. Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo phụ lục đính kèm, gồm:

1. Đơn giá quan trắc môi trường không khí xung quanh;

2. Đơn giá quan trắc môi trường khí thải công nghiệp;

3. Đơn giá quan trắc môi trường nước mặt lục địa;

4. Đơn giá quan trắc môi trường nước dưới đất;

5. Đơn giá quan trắc môi trường nước biển ven bờ;

6. Đơn giá quan trắc môi trường nước biển xa bờ;

7. Đơn giá quan trắc môi trường nước mưa axít;

8. Đơn giá quan trắc môi trường phóng xạ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Đối với các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các bên thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ./.

KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên (kèm dự thảo)

- Sở Tư Pháp, Sở Tài chính;

- BGĐ Sở;
- Các phòng (KH, VPS);

- Lưu: VT, CCBVMT (Vũ 12).
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